
UBND HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN NGỌC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 52/QĐ-THXN 

 

Xuân Ngọc, ngày 02 tháng 6 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chi tiền thưởng thành tích đột xuất năm 2025 cho viên chức 

 trường Tiểu học Xuân Ngọc 

(theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ) 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN NGỌC 

Căn cứ Luật cán bộ, công chức năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về 

đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 

48/2023/NĐ- CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, 

xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy 

định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức và lực 

lượng vũ trang; Công văn số 7585/BNV-TL ngày 16/11/2024 của Bộ Nội vụ về 

việc thực hiện chế độ tiền thưởng;  

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-THXN ngày 03/1/2025 của trường Tiểu học 

Xuân Ngọc về việc ban hành Quy chế thực hiện chế độ tiền thưởng theo Nghị 

định sô 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ; 

Xét đề nghị của Ban thi đua trường Tiểu học Xuân Ngọc. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chi tiền thưởng cho viên chức trường Tiểu học Xuân Ngọc theo 

kết quả đạt thành tích đột xuất năm 2025  

(có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tiền thưởng mỗi cá nhân được tính theo Quy chế thực hiện chế 

độ tiền thưởng năm 2025 (ban hành theo Quyết định số 05/QĐ-THXN ngày 

03/01/2025 của trường Tiểu học Xuân Ngọc) 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Nhân viên Kế toán và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
Nơi nhận: 

- Phòng GDĐT Xuân Trường; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Kho bạc Nhà nước; 

- Như Điều 1; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Thị Kim Huế 

 



DANH SÁCH 

Chi tiền thưởng thành tích đột xuất cho viên chức Trường Tiểu học Xuân Ngọc 

(Kèm theo Quyết định số 52/QĐ-THXT ngày 02 tháng 6 năm 2025) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Tóm tắt thành tích  Số tiền Thưởng 

 

1 

Trần Thị Kim Huế Hiệu trưởng 

Lãnh đạo phụ trách các 

hoạt động và cuộc thi đạt 

kết quả cao, tham gia hiến 

máu nhân đạo 

3,120,000  

2 

Đặng Thị Giang Thanh Phó HT 

Quản lý phụ trách các hoạt 

động chuyên môn và cuộc 

thi đạt kết quả cao. 

2,820,000  

3 

Trần Thị Kim Ánh Giáo viên 

BD HS thi TNTV cấp tỉnh; 

BD HS thi TNTV cấp 

huyện,  HS đạt giải TNTV 

cấp tỉnh, huyện, SKKN đạt 

giải cấp huyện, chất lượng 

cao kỳ 1, cuối năm 

2,310,000  

4 

Đỗ Thị Lành Giáo viên 

BDHS thi TNTV cấp tỉnh; 

BD HS thi TNTV cấp 

huyện, HS đạt giải TNTV 

cấp tỉnh, huyện, SKKN đạt 

giải cấp huyện 

1,880,000  

5 

Vũ Thị Nga Giáo viên 

BD HS thi TNTV cấp tỉnh, 

BD HS thi TNTV cấp 

huyện, HS đạt giải TNTV 

cấp tỉnh, huyện 

660,000  

6 

Vũ Thị Ngọc Quyên Giáo viên 

BD HS thi TNTV cấp 

huyện, BD HS thi chữ 

đúng và đẹp cấp huyện, 

HS đạt giải TNTV cấp 

huyện, SKKN đạt giải cấp 

huyện, chất lượng cao kỳ 

2, HS thi chữ đúng và đẹp 

cấp huyện 

2,250,000  

7 

Nguyễn Thị Hiền Giáo viên 

BD HS thi TNTV cấp 

huyện, HS đạt giải TNTV 

cấp huyện 

200,000  

8 

Phạm Thị Dinh Giáo viên 

BD HS thi TNTV cấp 

tỉnh,BD HS thi TNTV cấp 

huyện,  HS đạt giải TNTV 

cấp tỉnh, huyện, SKKN đạt 

giải cấp huyện, thưởng thi 

GVG cấp huyện, tỉnh 

2,580,000  



TT Họ và tên Chức vụ Tóm tắt thành tích  Số tiền Thưởng 

9 

Phạm Thị Kim Thoa Giáo viên 

BD HS thi TNTV cấp tỉnh, 

BD HS thi TNTV cấp 

huyện,  HS đạt giải TNTV 

cấp tỉnh, huyện, chất lượng 

cao kỳ 1 

720,000  

10 

Phạm Thị Thanh Mừng Giáo viên 

BD HS thi TNTV cấp 

huyện, HS đạt giải TNTV 

cấp huyện,  chất lượng cao 

kỳ 1 

640,000  

11 
Nguyễn Thị Ngọc 

Dung 
Giáo viên 

BD HS thi TNTV cấp 

huyện, HS đạt giải TNTV 

cấp huyện 

250,000  

12 

Ngô Thị Hương Giáo viên 

BD HS thi chữ đúng và 

đẹp cấp huyện; BDHS thi 

TNTV cấp tỉnh, BD HS thi 

TNTV cấp huyện,  HS đạt 

giải TNTV cấp tỉnh, 

huyện,  chất lượng cao kỳ 

2, HS thi chữ đúng và đẹp 

cấp huyện 

2,380,000  

13 Đỗ Thị Hồng Hảo 

Giáo viên 

BD HS thi TNTV cấp tỉnh; 

BD HS thi TNTV cấp 

huyện, HS đạt giải TNTV 

cấp tỉnh, huyện 

1,280,000  

14 

Đỗ Thị Hường Giáo viên 

BD HS thi TNTV cấp 

huyện, BD HS thi chữ 

đúng và đẹp cấp huyện, 

HS đạt giải TNTV cấp 

huyện, SKKN đạt giải cấp 

trường, HS thi chữ đúng 

và đẹp cấp huyện 

1,080,000  

15 

Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên 

BD HS thi chữ đúng và 

đẹp cấp huyện; BDHS thi 

TNTV cấp tỉnh, BD HS thi 

TNTV cấp huyện,  HS đạt 

giải TNTV cấp tỉnh, 

huyện, SKKN đạt giải cấp 

huyện, HS thi chữ đúng và 

đẹp cấp huyện 

1,520,000  

16 

Trần Thị Hiên Giáo viên 

BD HS thi chữ đúng và 

đẹp cấp huyện; BDHS thi 

TNTV cấp tỉnh, BD HS thi 

TNTV cấp huyện,  HS đạt 

giải TNTV cấp tỉnh, 

huyện, chất lượng cao kỳ 

1, cuối năm, HS thi chữ 

đúng và đẹp cấp huyện 

2,060,000  



TT Họ và tên Chức vụ Tóm tắt thành tích  Số tiền Thưởng 

17 

Nguyễn Thị Trang Giáo viên 

BD HS thi chữ đúng và 

đẹp cấp huyện, SKKN đạt 

giải cấp huyện, HS thi chữ 

đúng và đẹp cấp huyện 

1,510,000  

18 

Trịnh Thị Liên Giáo viên 

BD HS thi TNTV cấp 

huyện, HS đạt giải TNTV 

cấp huyện 

660,000  

19 

Đinh Thị Lan 

Giáo viên 

SKKN đạt giải cấp huyện, 

Phụ trách CNTT chuyển 

đổi số CSDL, PCGD, 

thưởng thi GVG cấp huyện 

2,200,000  

20 

Tạ Thị Tròn 

Giáo viên 
Phụ trách CNTT chuyển 

đổi số CSDL, PCGD 
1,500,000  

21 

Nguyễn Ngọc Anh 

Giáo viên 

BD HS thi HBTA cấp 

huyện, SKKN đạt giải cấp 

huyện, thưởng thi GVG 

cấp huyện, HS đạt giải 

HBTA cấp huyện 

3,000,000  

22 

Đỗ Thị Thư Giáo viên 

BD HS thi HBTA cấp 

huyện, SKKN đạt giải cấp 

huyện, HS đạt giải HBTA 

cấp huyện 

2,500,000  

23 

Lê Thị Hoà 

Giáo viên 
Tham gia hiến máu nhân 

đạo 
300,000  

24 

Phan Thị Tho 

NVHC 
Tham gia hiến máu nhân 

đạo 
300,000  

25 
Trần Thị Thanh Tâm 

NVHC 
Tham gia hiến máu nhân 

đạo 
300,000  

26 

Trần Thị Trang Giáo viên 

Phụ trách văn nghệ, có tiết 

mục xuất sắc biểu diễn cấp 

huyện.  

300,000  



TT Họ và tên Chức vụ Tóm tắt thành tích  Số tiền Thưởng 

27 

Bùi Thị Hà 

Giáo viên 

HS đạt giải vẽ tranh cấp 

QG, phụ trách CQTH, 

viết, vẽ bảng tin, có 100% 

HS vẽ tranh, có tác phẩm 

dự thi thiết kế Logo huyện 

Xuân Trường  

3,300,000  

28 

Trần Thị Nhạn 

Giáo viên 

HS đạt giải Ba thi TDTT 

cấp tỉnh, BD HS thi TDTT 

cấp miền, huyện, tỉnh, HS 

đạt giải TDTT cấp huyện 

3,495,000  

29 

Hoa Đăng Nam 

Giáo viên 

Tham gia hiến máu nhân 

đạo, BD HS thi TDTT cấp 

miền, huyện, tỉnh, phụ 

trách CQTH, HS đạt giải 

TDTT cấp huyện 

3,595,000  

30 
Vũ Thị Thanh Vân Giáo viên 

BD HS thi TNTV cấp 

huyện; có 11 HS đỗ THCS 

Xuân Trường 

3,700,000  

31 Nguyễn Thị Nga 

Giáo viên 

BDHS BD HS thi TNTV 

cấp tỉnh, BD HS thi TNTV 

cấp huyện,  HS đạt giải 

TNTV cấp tỉnh, huyện, 

chất lượng cao kỳ 1, cuối 

năm; có 11 HS đỗ THCS 

Xuân Trường 

5,570,000  
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